TRƯỜNG THCS TÂN XUÂN                 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ II
NĂM HỌC 2023-2024
                                                                  	 MÔN:  NGỮ VĂN  lớp 6
Thời gian : 90 phút (không kể thời gian phát đề)

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1

	Đọc 

	 Truyện ngắn
	3
	0
	5
	0
	0
	2
	0
	
	60

	2
	Viết

	 Trình bày ý kiến về một hiện tượng trong đời sống 
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	15
	5
	35
	5
	0
	30
	0
	10
	100

	Tỉ lệ %
	20
	40%
	30%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	



BẢNG ĐẶC TẢ 

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc 
	Truyện ngắn
	Nhận biết:
- Nhận biết được chi tiết tiêu biểu, nhân vật, cốt truyện, lời người kể chuyện và lời nhân vật, phương thức biểu đạt
 - Nhận biết được người kể chuyện ngôi thứ nhất và người kể chuyện ngôi thứ ba. 
- Nhận ra từ đa nghĩa và từ đồng âm, biện pháp tu từ.
Thông hiểu:
- Tóm tắt được cốt truyện.
- Nêu được chủ đề của văn bản.
- Hiểu và phân tích được tác dụng của việc lựa chọn ngôi kể, cách kể.
- Phân tích được tình cảm, thái độ của người kể chuyện thể hiện qua ngôn ngữ, giọng điệu.
- Phân tích được đặc điểm nhân vật thể hiện qua hình dáng, cử chỉ, hành động, ngôn ngữ, ý nghĩ của nhân vật.
- Công dụng của dấu ngoặc kép
Vận dụng:
- Trình bày được bài học về cách nghĩ, cách ứng xử do văn bản gợi ra. 
 - Chỉ ra được điểm giống nhau và khác nhau giữa hai nhân vật trong  hai văn bản.
	3 TN

















	5TN


















	2TL

















	

	2
	Viết
	Trình bày ý kiến về một hiện tượng trong đời sống
	Nhận biết:  
Thông hiểu: 
Vận dụng: 
Vận dụng cao: 
 Viết được bài văn nghị luận trình bày ý kiến về một hiện tượng trong đời sống mà em quan tâm với những lí lẽ và bằng chứng rõ ràng, xác thực. Có trình bày được ý kiến cá nhân của người viết.
	1*
	1*
	1*






	1 TL*




	Tổng
	
	3TN
	5TN
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	40
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40



































TRƯỜNG THCS TÂN XUÂN        ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ II
[bookmark: _GoBack]Năm học: 2023-2024
                                                                            Môn:  Ngữ văn- lớp 6
                                                          Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc văn bản sau:
NGƯỜI THẦY GIÁO CŨ
         Một thanh niên nhìn thấy người thầy thời tiểu học của mình tại một đám cưới. Anh ta đến chào người thầy với tất cả sự kính trọng:
        - Thầy có nhớ em không ạ?
       Thầy giáo nói:
       - Thầy không nhớ lắm, hãy nói về em xem nào.
      Người học trò nói: 
      - Em đã học lớρ 3 của thầy hồi đó, em đã ăn cắρ chiếc đồng hồ của một bạn trong lớρ. Em chắc là thầy nhớ chuyện đó mà.
      Một bạn trong lớρ có một chiếc đồng hồ rất đẹρ, vì vậy em đã ăn trộm nó. Bạn ấy khóc và méc với thầy có người lấy cắρ đồng hồ của bạn.
      Thầy bảo cả lớρ đứng cho thầy soát túi. Em nhận ra rằng hành động của mình trước sau sẽ bị ρhơi bày ra trước mặt tất cả các bạn.
      Em sẽ bị gọi là thằng ăn cắρ, một kẻ nói dối và hạnh kiểm của em sẽ bị hoen ố mãi mãi.
      Thầy đã bắt chúng em đứng quay mặt vào tường và nhắm mắt lại.
      Thầy soát từng chiếc túi, và khi lấy chiếc đồng hồ từ túi của em, thầy tiếρ tục soát đến túi củα bạn cuối cùng.
      Xong xuôi, thầy kêu chúng em mở mắt ra và thầy ngồi xuống ghế. Giây ρhút đó em thật sự lo sợ là thầy sẽ bêu tên em ra trước các bạn.
      Thầy giơ cái đồng hồ cho cả lớρ thấy và đưa trả lại cho bạn ấy. Thầy đã không nêu tên người ăn cắρ chiếc đồng hồ.
      Thầy không nói với em một lời nào và cũng không bao giờ đề cậρ chuyện đó với bất cứ ai. Suốt những năm tiểu học, không một giáo viên hay học sinh nào nói với em về chuyện ăn cắρ đồng hồ. Em nghĩ thầy đã cứu vớt cho danh dự của em ngày đó.
      Thầy không nhớ em sao? Sao thầy lại không nhớ em được, thưa thầy? Em chắc là thầy ρhải nhớ câu chuyện em đã ăn cắρ cái đồng hồ và thầy không muốn làm em xấu hổ. 
      Đó là một câu chuyện không thể nào quên.
      Người thầy đáρ:
      - Thầy không thể nào nhớ được ai đã lấy cắρ cái đồng hồ ngày đó, bởi vì khi thầy soát túi các em, thầy cũng nhắm mắt!
     Thầy nghĩ rằng việc lấy chiếc đồng hồ đó là một hành động nhất thời bồng bột của các em, thầy không muốn hành vi đó lưu lại trong trí nhớ của các em như một vết nhơ mà muốn đó như là một bài học để rút kinh nghiệm.
      Cho nên tốt nhất thầy không nên biết người đó là ai, và cũng không nên nhắc lại việc đó vì thầy tin rằng em nào đã lấy sẽ tự biết sửa đổi để trở thành người tốt hơn.
      Giáo dục là làm cho con người biết hướng thiện, giáo dục không ρhải là sự trừng ρhạt!                                                                                  
                                                                                                     (Nguồn: https://ncctv.net/)
Lựa chọn đáp án đúng nhất:
Câu 1. Văn bản trên sử dụng phương thức biểu đạt chính nào? 
A. Miêu tả.		B. Nghị luận.		C. Biểu cảm.	      D. Tự sự.
Câu 2. Câu: “Thầy bảo cả lớρ đứng cho thầy soát túi.” sử dụng biện pháp tu từ gì?
A. Nhân hóa.	B. Ẩn dụ.			 C. Hoán dụ.	      D. So sánh.                                 
Câu 3. Từ “mắt” trong câu: “Xong xuôi, thầy kêu chúng em mở mắt ra và thầy ngồi xuống ghế.” là từ:
          A. Từ đồng âm.                                                   B. Từ đa nghĩa.	
          C. Từ đồng nghĩa.	                                              D. Từ trái nghĩa.                                 
 Câu 4. Câu: “Sao thầy lại không nhớ em được, thưa thầy?” thể hiện đặc điểm gì của nhân vật? 
          A. Ngôn ngữ của nhân vật.				  B. Hành động của nhân vật.                                          	C. Ý nghĩ của nhân vật.			                       D. Ngoại hình của nhân vật.
Câu 5. Trong truyện, người học trò đã nghĩ về người thầy như thế nào? 
          A. Là người thầy giáo dạy giỏi và tâm lý.
B. Là người thầy bao dung và rộng lượng.			
          C. Là người đã cứu vớt danh dự của mình.
          D. Là người đã giúp đỡ mình trong học tập.
Câu 6. Vì sao người học trò lại cảm thấy lo sợ thầy sẽ bêu tên em ra trước các bạn? 
A. Vì sợ thầy sẽ coi thường mình và báo cho cha mẹ.	
B. Vì sợ các bạn trong lớp sẽ không chơi với mình nữa.   
C. Vì sợ thầy sẽ bắt đền chiếc đồng hồ mới cho bạn.	
D. Vì sẽ bị gọi là thằng ăn cắp, một kẻ nói dối và hạnh kiểm hoen ố mãi mãi.		
Câu 7. Việc thầy giáo nhắm mắt khi soát túi của các em học sinh để tìm chiếc đồng hồ là do:
A. Thầy không muốn người mất chiếc đồng hồ đau lòng. 
          B. Thầy không muốn biết ai là người lấy chiếc đồng hồ. 
C. Thầy muốn người lấy chiếc đồng hồ tự khai ra. 		
D. Thầy muốn người mất chiếc đồng hồ tự tìm.    
Câu 8. Em thấy người thầy muốn nhắn nhủ điều gì qua câu nói: “Giáo dục là làm cho con người biết hướng thiện, giáo dục không ρhải là sự trừng ρhạt!”?
A. Các em phải ra sức học tập và rèn luyện thật tốt để hướng thiện.
B. Các em không được phạm lỗi, nếu phạm lỗi sẽ bị trừng phạt.
C. Sự trừng phạt là làm cho con người nhận ra được lỗi lầm.
D. Sự trừng phạt là làm cho con người biết hướng thiện. 
Thực hiện yêu cầu:
Câu 9. Từ văn bản trên, em rút ra bài học gì cho bản thân?
Câu 10. Em có suy nghĩ gì về vai trò của người thầy trong cuộc đời con người?  
II. VIẾT (4.0 điểm)
Em hãy viết bài văn (khoảng 400 chữ) trình bày suy nghĩ về một hiện tượng đời sống mà em quan tâm. 
                                                 ------ Hết ------
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	1
	D
	0,5

	
	2
	C
	0,5

	
	3
	B
	0,5

	
	4
	A
	0,5

	
	5
	C
	0,5

	
	6
	D
	0,5

	
	7
	B
	0,5

	
	8
	A
	0,5

	
	9
	HS tự rút ra bài học cho bản thân theo cách hiểu của cá nhân nhưng phải phù hợp sát với nội dung của văn bản trên.
	1,0

	
	10
	HS trình bày được những suy nghĩ, nhận thức riêng về vai trò của người thầy:
· Gợi ý: 
+ Dạy bảo những điều hay, lẽ phải, giúp hình thành nhân cách cho hs.
+ Truyền thụ kiến thức, kĩ năng cần thiết cho cuộc sống…
	1,0

	VIẾT   4,0 điểm

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận (gồm ba phần: mở bài, thân bài, kết bài)
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.
Viết bài văn (khoảng 400 chữ) trình bày suy nghĩ về một hiện tượng đời sống mà em quan tâm. 
	0,25

	
	
	c. Học sinh trình bày rõ ràng ý kiến về hiện tượng bàn luận.
Nêu lí lẽ, bằng chứng để làm sáng tỏ cho ý kiến.
Bố cục bài viết cần đảm bảo: 
Mở bài: giới thiệu được hiện tượng người viết quan tâm và thể hiện rõ ràng ý kiến của người viết vể hiện tượng ấy.
Thân bài: đưa ra được ít nhất hai lí lẽ cụ thể để lí giải cho ý kiến của người viết. Các lí lẽ được sắp xếp theo trình tự hợp lí. Người viết có thể sử dụng các từ ngữ để giúp người đọc nhận ra mạch lập luận. Người viết cần đưa ra được bằng chứng thuyết phục để làm sáng tỏ lí lẽ.
Kết bài: khẳng định lại vấn đề và đưa ra những đề xuất.
	3,0

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đè nghị luận, có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,25



* Lưu ý:  Giáo viên có thể linh hoạt trong quá trình chấm bài trước những sáng tạo của học sinh.





